UNIT 7: SAVING ENERGY
[TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG]

VOCABULARY

- energy /ˈenədʒi/ (n): năng lượng

- bill /bɪl/ (n): hóa đơn

- enormous /ɪˈnɔːməs/(a): quá nhiều, to lớn

- reduce /rɪˈdjuːs/(v): giảm

     + reduction /rɪˈdʌkʃn/ (n): sự giảm lại

- plumber /ˈplʌmə(r)/ (n): thợ sửa ống nước

- crack /kræk/ (n): đường nứt

- pipe/paɪp/ (n): đường ống (nước)

- bath /bɑːθ/ (n): bồn tắm

- faucet /ˈfɔːsɪt/ (n) = tap: vòi nước

- drip/drɪp/ (v): chảy thành giọt

- right away = immediately: (adv) ngay lập tức

- folk /fəʊk/ (n): người

- explanation /ˌekspləˈneɪʃn/(n): lời giải thích

- bubble /ˈbʌbl/ (n): bong bóng

- valuable /ˈvæljuəbl/ (a): quí giá

- keep on = go on = continue: tiếp tục

- minimize /ˈmɪnɪmaɪz/ (v): giảm đến tối thiểu

- complain to s.o /kəmˈpleɪn/ (v): than phiền, phàn nàn

- complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ (a): phức tạp

     + complication /ˌkɒmplɪˈkeɪʃn/ (n): sự phức tạp

- resolution /ˌrezəˈluːʃn/ (n): cách giải quyết

- politeness /pəˈlaɪtnəs/(n): sự lịch sự

- label /ˈleɪbl/ (v): dán nhãn

- transport /ˈtrænspɔːt/(v): vận chuyển

- clear up: dọn sạch

- truck /trʌk/ (n): xe tải

- look forward to: mong đợi

- break /breɪk/ (n): sự ngừng / nghỉ

- refreshment /rɪˈfreʃmənt/ (n): sự nghỉ ngơi

- fly /flaɪ/ (n): con ruồi

- worried about: lo lắng về

- float /fləʊt/ (v): nổi

- surface /ˈsɜːfɪs/ (n): bề mặt

- electric shock (n): điện giật

- wave /weɪv/ (n): làn sóng

- local /ˈləʊkl/ (a): thuộc về địa phương

     + local authorities/ɔːˈθɒrəti/: chính quyền đại phương

- prohibit /prəˈhɪbɪt/ (v) = ban (v) : ngăn cấm

     + prohibition /ˌprəʊɪˈbɪʃn/ (n): sự ngăn cấm

- fine /faɪn/ (v): phạt tiền

- tool /tuːl/ (n): dụng cụ

- fix /fɪks/ (v): lắp đặt, sửa

- appliance /əˈplaɪəns/ (n): đồ dùng

- solar energy: năng lượng mặt trời

- nuclear power: năng lượng hạt nhân

- power (n) = electricity: điện

- heat /hiːt/ (n, v) : sức nóng, làm nóng

- install /ɪnˈstɔːl/(v): lắp đặt

- coal /kəʊl/ (n): than

- luxuries /ˈlʌkʃəri/ (n): xa xỉ phẩm

- necessities /nəˈsesəti/ (n): nhu yếu phẩm

- consume /kənˈsjuːm/ (v): tiêu dùng

     + consumer /kənˈsjuːmə(r)/ (n): người tiêu dùng

     + consumption /kənˈsʌmpʃn/ (n): sự tiêu thụ

- effectively /ɪˈfektɪvli/ (adv): có hiệu quả

- household /ˈhaʊshəʊld/ (n): hộ, gia đình

- lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ (n): sự thắp sáng

- account for: chiếm

- replace /rɪˈpleɪs/ (v): thay thế

- bulb /bʌlb/ (n): bóng đèn tròn

- energy-saving (a): tiết kiệm năng lượng

- standard /ˈstændəd/(n): tiêu chuẩn

- last /lɑːst/ (v): kéo dài

- scheme /skiːm/ (n): plan kế hoạch

- freezer /ˈfriːzə(r)/ (n): tủ đông

- tumble dryer /ˈtʌmbl - /ˈdraɪə(r)/: máy sấy

- compared with: so sánh với

- category /ˈkætəɡəri/ (n): loại

- ultimately /ˈʌltɪmətli/ (adv) = finally: cuối cùng, sau hết

- as well as : cũng như

- innovate /ˈɪnəveɪt/ (v) = reform /rɪˈfɔːm/: đổi mới

     + innovation (n) = reform: sự đổi mới

- conserve /kənˈsɜːv/ (v): bảo tồn, bảo vệ

     + conservation (n): sự bảo tồn

- purpose /ˈpɜːpəs/ (n): mục đích

- speech /spiːtʃ/ (n): bài diễn văn

- sum up: tóm tắt

- public transport: vận chuyển công cộng

- mechanic /məˈkænɪk/(n): thợ máy

- wastebasket /ˈweɪstbɑːskɪt/ (n): sọt rác

GRAMMAR
CONNECTIVES / CONNECTORS (Từ nối) : AND, BUT, OR ( hoặc / hay; “or else” nếu không ), so ( do đó, vì thế ), THEREFORE (do đó), HOWEVER (tuy nhiên)
Những từ nối : AND, OR, BUT, SO còn được gọi là tập hợp liên từ (coordinating conjunctions): được dùng nối hai từ, hai cụm từ hay hai mệnh đề cùng loại, chức năng hay cấu trúc .

1.   AND : dùng thêm thông tin bổ sung (additional ideas),
e.g.: This appliance is modern and economical. (adj. + adj).

His father is a doctor and he works in a hospital. (clause + clause)

2.    OR : diễn tả sự chọn lựa.
e.g.: Do you study Maths or Chemistry? (Bạn học toán hay lý)

Does he live in the city centre or in the suburbs?

(Anh ấy sống ở trung tâm thành phố hay ở ngoại ô?)

*     OR ELSE ( nếu không) : diễn tả điều kiện,

e.g.: You hurry or (else) you'll be late for the bus?

(Bạn nhanh lên nếu không bạn sẽ trễ xe buýt.)

3.    BUT : nối hai ý tương phản nhau,
e.g.: He’s fat but his brother isn't.

(Anh ấy mập nhưng anh của anh ấy thì không.)

That man is famous but humble.

(Người đàn ông đó nổi tiếng nhưng khiêm tốn.)

4.    SO (vì thế, do đó) : diễn tả hậu quả.
e.g.: He’s busy, so he can’t help you.

(Anh ấy bận, nên không giúp anh được.)

The test was easy, so most of the pupils could do it.

(Bài thi dễ, do đó đa số học sinh làm được.)

5.    THEREFORE - HOWEVER : trạng từ (adverbs).
THEREFORE (do đó, vì thế) : đồng nghĩa với so, chỉ hậu quả

e.g.: He’s busy ; therefore he can’t help you.

(Anh ấy bận; nên anh ấy không thể giúp bạn được.)

He's at a meeting now; therefore he can’t answer your phone.

He’s busy. Therefore he can’t help you.

He’s busy. He, therefore, can’t help you.

Chú ỷ: THEREFORE có thể theo sau dấu phẩy (,) (a comma), dấu chấm phẩy (;) (a semi-colon) hoặc dấu chấm câu (a period) hoặc sau chủ từ.

HOWEVER (tuy nhiên): diễn tả sự tương phản, đồng nghĩa với BUT nhưng luôn luôn nối liền hai mệnh đề.

e.g.: He’s over seventy; however, he's still active.

(Ông ấy trên 70, tuy nhiên ông còn linh hoạt.)

It’s raining hard; the game is , however, going on.

(Trời  đang mưa to; tuy nhiên trận đấu vẫn tiếp  tục)

PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép- động từ có nhiều từ). Động từ kép (Phrasal verbs) là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a verb) với một tiểu từ (a particle) hay một giới từ (a preposition) hay cả hai (tiểu từ + giới từ) : give Ilf), tu on , look after, get along with. . Động từ kép được chia làm hai loại :
PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép - động từ có nhiều từ).
Động từ kép (Phrasal verbs) là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a verb) với một tiểu từ (a particle) hay một giới từ (a preposition) hay cả hai (tiểu từ + giới từ) : give Ilf), turn on , look after, get along with. . Động từ kép được chia làm hai loại :
1. Động từ kép có thể phản cách (separable phrasal verbs) : give up. turn on. try on, put on      
Túc từ là danh từ có thể đứng trước hoặc sau tiểu từ.
S + V + tiếu từ + túc từ.
e.g.: You should turn off the lights before leaving home.
(Bạn nên tắt đèn trước khi rời khỏi nhà.)
He’s trying on a jacket. (Anh ấy đang mặc áo khoác.)
S + V + túc từ + tiểu từ.
e.g.: He gave smoking up. (Anh ấy bỏ hút thuốc.)
b. Túc từ là đại  từ nhân xưng luôn luôn đứng giữa động từ và tiểu từ.
g.: The light is on. Turn it off. (Đèn cháy. Tắt nó đi.)
Here’re the shoes. Try them on. (Giày đây.Thử chúng đi)
2. Động từ không thể phản cách ( Inseparable phrasal verbs): túc từ luôn luôn đứng sau giới từ.
e.g.: You should look after your old parents.
(Bạn phải chăm sóc cha mẹ.)
He looks forward to his brother’s letter.
(Anh ấy mong thư của anh trai.)


MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị) Chúng ta đã học những mẫu câu đề nghị như : 1.LET’S + V + O/A. g.: Let’s go swimming. (Chúng ta đi bơi đi.)
MAKING SUGGESTIONS (Đưa ra lời đề nghị).
Lớp 7, chúng ta đã học những mẫu câu đề nghị như :
1. LET’S + V + O/A.
g.: Let’s go swimming. (Chúng ta đi bơi đi.)
2. SHALL WE + V + O/A?
e.g.: Shall we eat out this evening? (Tối nay chúng ta ăn ở tiệm đi.)
Shall we help that old man ? (Chúng ta hãy giúp đã ông cụ kia nhé?)
3. HOW / WHAT ABOUT + gerund / Noun?
e.g.: What about going out for dinner?
(Chúng ta đi ăn tối ở tiệm đi?)
How about a game of badminton?
(Chúng ta chơi một ván cầu lông đi?)
4. WHY DON’T WE + V + O/A?
e.g.: Why don't we go to the movies?
(Chúng ta đi xem phim đi?)
Để trả lời cho câu đề nghị, chúng ta dùng :
Đồng ý:
- Yes, let’s.
- OK. Good idea.
- Great. Go ahead.
- Sounds interesting.
Không đồng ý
- No, let's not.
- I don’t think it’s a good idea.
- No. Why don’t we + V.. .?
Chúng ta có thể đưa ra lời đề nghị với động từ SUGGEST.
Is + suggest + gerund + O/A.
e.g.: I suggest going swimming. (Tôi đề nghị đi bơi.)
Tom suggested playing badminton.
(Tom đề nghị chơi cầu lông.)
S + suggest + that + S + should + V + O/A.
e.g.: They suggest that everyone should save electricity.
(Họ đề nghị mọi người nên tiết kiệm điện.)
People suggested that the government should improve the education system.
(Dân chúng đề nghị chính phủ cải tiến hệ thống giáo dục.)
Chú ý :
- Từ “THAT” ở mẫu câu này không được bỏ.
- Mệnh đề theo sau “suggest” có thể ở thì present subjunctive (hiện tại giả định / bàng thái)
g.: The doctor suggested that he drink a lot of lemonade.
(Bác sĩ đề nghị anh ấy uống nhiều nước chanh.)
The teacher suggests that Bill do a lot of exercises.
(Giáo viên đề nghị Bill làm nhiều bài tập.)
*     hoặc với: “I think we should + V + O/A.”
(Tôi nghĩ chúng ta nên .. .’)
e.g.: I think we should collect old clothes.
(Tôi nghĩ chúng ta nên thu nhặt quần áo cũ.)
I think we should not permit children to ride motorbikes.
(Tôi nghĩ chúng ta không nên cho phép trẻ con lái xe gắn máy.)
Unit 7: SAVING ENERGY
I. Multiple choice:

1. Scientists are looking for an ……………… way to reduce energy consumption.

 
A. new
B. effective
C. cheap
D. affect
 

2. I suggest you …………….. to the hospital with your parents.

 
A. to go
B. going 
C. should go
D. should going
 

3. Who looks …………….. your children when you are away from home?. 

 
A. in
B. for
C. at
D. after
 

4. You should reduce the ……………… of water your family uses.

 
A. number
B. amount
C. many
D. bill


5. A(n) ……………… is a person whose occupation is the installation, maintenance, repair or operation of electric equipment


A. electrician

B. plumber

 C. carpenter

   D. bricklayer

6.  It’s raining heavily,  ……………..  I can’t go out. 

 
A. so
B. but
C. as
D. and
 

7. She is worried ……………… her water bill.

 
A. with
B. about
C. at
D. for
 

8. A(n) __________ is a person whose job is to repair and fit things such as water pipes or toilets,etc.

 
A. electrician
B. plumber
C. carpenter
D. bricklayer 

9. A ……………… faucet can waste 500 liters of water a month.


 
A. dropping    
B. dipping
C. running
D. dripping


10. Ba missed the Math test yesterday. ……………, he will have to do it next week.

 
A. Moreover
B. However
C. But
D. Therefore
 

11. A lot of countries in the world are already using ……………….. energy. It is clean. 


A. roof
B. nuclear
C. efficiency
D. solar
 

12. Electricity, gas, and water are ………………...

 
A. luxuries
B. appliances
C. necessities
D. resources

13. Remember to turn ……………….. the faucet after use. 

 
A. off
B. on
C. up
D. down
 

14. Please take …….. your shoes before going into the temple.  

 
A. up
B. down
C. on
D. off
 

15. We carefully compared the first report …….. the second one. 

 
A. about
B. with
C. on
D. at 


16. What are you looking ……………….. ? - My picture book. I’ve lost it.


 
A. for
B. off
C. in
D. after
 

17. What can we do to spend less ……………….. lighting?

 
 A. in
B. about
C. on
D. of
 

18. The air is polluted ……………….. there’s too much traffic.

 
A. however
B. because
C. therefore
D. but 

19. If you want to save money, you should ……………….. the amount of water your family uses.


A. increase 
B. reduce
C. adapt 
D. repair
 

20. In order to save the electricity, an ordinary 100 – watt light bulb can be replaced by ……..


A. an energy-saving bulb

B. a 1000-watt  bulb 



C. an electric bulb 

D. a lamp
II. Use the correct form of the word given in each sentence .

1. Jogging is a very _________________ form of exercise. (energy)

2. She hid all her ___________________ in a box, and put it under the bed. (save)

3. It was ___________________ that I did badly in the exam. (disappoint)


4. ___________________ air is one of the many problems we have to solve. (pollute)


5. Some ___________________  have declared a boycott of tourism on the island. (environment)

6. Customers made a formal _______________ about the way they were treated. (complain) 

7. She ___________________ refused his invitation. (polite)


8. The law is no longer ___________________. (effect)

9. Scientists are looking for an _______________ way reduce energy consumption. (effect)
 

10. A helmet affords the cyclist some degree of __________________ against injury. (protect)


11. I think the careless drivers should be fined ___________________. (heavy) 
 

12. ___________________  is better than cure. (prevent) 
   

13. To keep the air unpolluted, people ought to use ___________ energy to create electricity. (sun)                                                                                                                  

14. We must learn how to save __________resources or life will be very bad for our children. (nature)

15. Water is going all over the floor because of the ________________ faucet. (drip)
 

16. If there is sometimes wrong with the light, ask an ________________ to look at it. (electric)
 

17. I’m very ________________ because they use electricity to catch fish. (worry)
 

18. Fuel________________ can be cut down by having fewer cars on the roads. (consume)

19. The UK is the biggest _________________ of tropical hardwoods after Japan. (consume)

20.   Remember to use energy more _______________. (efficient) 

III. Reading:
Part A: Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage

1. Energy is very (1)_______ in modern life. People use energy to (2) _______ machines, heat and cool their homes, cook, give light, transport people and products from place to place. (3) ________ energy nowadays comes from fossil fuels such as petroleum, coal and natural gas. However, burning fossil fuels cause pollution. Also, if we don’t find new kinds of energy, we will (4) _______all the fossil fuels in the twenty-first century. Scientists are working to (5) __________other kinds of energy for the future. What might these sources of energy (6) _____? 

1. a. important

b. bad


c. well


d. unimportant


2. a. get
     
b. close

c. state 

d. run


3. a. Most of

b. Most

c. Nearly

d. Majority


4. a. make up

b. turn up

c. use up

d. pick up


5. a. look up

b. find


c. look after

d. take care of


6. a. be

     
b. is


c. are


d. will be
2. Do you run the faucet while you (1) _______ your teeth? Do you know that you are wasting the water? Whenever you turn on the faucet, think (2) _______ you’d feel if you had to carry that water from a well! Then you’ll remember not to run extra water while brushing teeth. Is there litter around your school or at the park? Litter doesn’t look nice but some litter can be harmful to other creatures. Always put litter in trash (3) ________ and be sure to recycle all the aluminum and steel cans. Look for the triangle at the bottom of the plastic containers. If you see the numbers 1 or 2 in the triangle, the plastic item can be (4) _______.

Even something as simple as using both sides of the piece of paper can help the earth. (5) _____ you are finished with a school worksheet, use the back of the paper for drawing or feed it back into printer to use for another worksheet. You can (6) ______ electricity by turning off the computer or other electronics when they are not being used and don’t forget to turn off the lights when you leave a room.

1. a. make

b. do


c. brush

d. take


2. a. of   

b. about

c. on


d. for


3. a. boxes

b. cans


c. bottles

d. pills


4. a. reused

b. reduced

c. returned

d. recycled


5. a. What

b. Who


c. When

d. Where


6. a. protect
     
b. save


c. waste

d. spend

Part B: Read the passage, then decide if the statements that follow it are True or False.  

1. 

Energy is very important in modern life. People use energy to run machines, heat and cool their homes, cook, give light, transport people and products from place to place. Most energy nowadays comes from fossil fuels –petroleum, coal, and natural gas. However, burning fossil fuels causes pollution. Also, if we don’t find new kinds of energy, we will use up all the fossil fuels in the twenty first century. Scientists are working to find other kinds of energy for the future. What might these sources of energy be?

1.______________ Energy is collected for use in their homes.

2.______________ We burn coal to produce electricity.

3.______________ Air pollution comes from the burning of fossil fuels.

4.______________ Scientists aren’t doing research into alternative energy sources.

2.   
When man first learned how to make a fire, he began to use fuel for the first time. The first fuel he used was probably wood. Coal was not used very widely as a source of energy until the last century. With the coming of of the industrial revolution, it was soon realized that production would double if coal was used instead of wood. Nowadays, many of the huge factories and electricity generating stations would be unable to function if there were no coal. In the last twenty or thirty years, however, the use of coal has declined. As a result, there have been changes in the coal industry. It is believed that more people would use coal if oil and gas were not so readily available.

1._____________  Man used wood as the first fuel.

2._____________  Coal was used widely in the last century.

3. ____________   Coal is very important for factories and electricity generating stations.

4. ____________  There have been no changes in the coal industry.

IV. Sentence transformation:
1. Let’s use electricity economically.

Why _______________________________?

2. Let’s protest against the use of nuclear power.

How about _____________________________?

3. Why don’t you ask her yourself?

I suggest ____________________________.

4. Why don’t we collect unused clothes for the victims of the natural disaster?

Shall _______________________________________________________?

5. Let’s go by bus instead of taxi.

Why not ___________________________________________________?

6. Shall we take a shower instead of a bath?

I suggest __________________________________________________.

7. “ Why don’t you go to bed early, John?”

John’s father suggested ______________________________________.

8. I suggest turning off the lights before going out.

I think we ________________________________________________.

9. I suggest that you should practice more English every day.

It would be better if _______________________________________.

10. He said “ Let’s keep sheets with single printed page for drafting.”

He suggested that _________________________________________.

11. Shall we go to the cinema tonight?

What about _____________________________________________?

12. They requested us to leave the place at once.

They suggested _________________________________________.

13. “ Why don’t you visit the museum after lunch?” I said to them.

I suggested that ________________________________________

14. She suggests I have my hair cut.

Why don’t you ________________________________________?

15. Who looked after your house when you were away?

Who _______________________________________________?

16. They recommended that we buy books in the new bookshop.

It is recommended that __________________________________

17.  Hoa failed her math test. She has to do the test again.

____________________ . Therefore, ______________________.

18.  I want you to take good care of this tree.

You should _________________________________________.

19. Mrs Ha has asked a plumber to check the pipes in her house.

Mrs Ha has had ______________________________________.

20. They continued to work in spite of the rain.

They went __________________________________________.
